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1 70703092 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 18/06/89 Tiền Giang 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

2 70703038 Võ Kim Loan Nữ 16/12/86 Bình Định 2013 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

3 70703085 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 14/11/88 Đăk Lăk 2014 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

4 70703096
Trương Thanh 

Thiên
Tú Nữ 27/04/88 Kiên Giang 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

5 70703088 Phạm Đặng Quỳnh Trâm Nữ 18/10/89 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

6 70703051 Phan Thị Như Ngọc Nữ 26/09/89 Bình Định 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

7 70703048 Mai Thị Hoàng Ngân Nữ 23/11/88 Đồng Nai 2014 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

8 70703008 Trương Vĩnh Bằng Nam 12/09/89 Vĩnh Long 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

9 70703053 Lại Thị Nguyên Nữ 22/06/89 Đăk Lăk 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

10 70703059 Mai Ngọc Hoàng Phi Nữ 22/05/89 Tiền Giang 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

11 70703047 Trần Thị Bun My Nữ 02/03/89 Nam Hà 2014 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

12 70703081 Trần Minh Ngọc Thuận Nữ 16/08/89 Tiền Giang 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

13 70703099 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 26/12/88 Đồng Nai 2013 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

14 70703101 Trần Thanh Vi Nữ 11/04/89 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

15 70703057 Chu Thụy Cẩm Nhung Nữ 17/03/89 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

16 70703058 Đào Vũ Hồng Nhung Nữ 13/03/89 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

17 70703006 Trần Thị Thu Anh Nữ 10/05/89 Bình Thuận 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

18 70703018 Lâm Quốc Dũng Nam 23/01/89 Đăk Lăk 2014 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

19 70703106 Dương Hải Yến Nữ 22/10/89 Tp.Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

20 70703040 Phạm Khánh Ly Nữ 23/10/89 Sông Bé 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

21 70703026 Trần Thị Thu Hiền Nữ 03/05/89 Đồng Nai 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy
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22 70703029 Hồ Thị ánh Hồng Nữ 12/06/89
Quảng Nam - Đà 

Nẵng
2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

23 70703015 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 24/12/89 Tiền Giang 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

24 70703050 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 10/08/89 Đồng Nai 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

25 70703090 Nguyễn Thị Kiều Trinh Nữ 09/04/88 Đăk Lăk 2013 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

26 70703027 Nguyễn Thị Hoài Nữ 15/01/86 Bắc Ninh 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

27 70703078 Phạm Thị Kim Thoa Nữ 22/09/89 Tiền Giang 2014 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

28 70703103 Trần Thế Vinh Nam 29/09/86 Tp.Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

29 70703007 Huỳnh Duy Bảo Nam 25/12/89 Tây Ninh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

30 70703089 Trương Giả Quỳnh Trân Nữ 10/11/89 Bình Định 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

31 70703032 Phạm Thị Mỹ Hường Nữ 20/09/89 Vũng Tàu 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

32 70703031 Lý Khánh Hùng Nam 10/03/88 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

33 70703102 Trình Thị Tường Vi Nữ 20/09/89 Phú Yên 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

34 70703021 Lý Lệ Hà Nữ 08/08/88 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

35 70703001 Đặng Thùy An Nữ 12/11/88 Kiên Giang 2014 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

36 70703035 Vũ Hoàng Trúc Linh Nữ 14/09/87 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

37 70703087 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 30/06/89 Quảng Ngãi 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

38 70703004 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 04/04/89 Đồng Nai 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

39 70703067 Nguyễn Thị Linh Quyên Nữ 21/09/89 Vũng Tàu 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

40 70703039 Lê Kim Long Nam 26/01/89 Lâm Đồng 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

41 70703086 Châu Huỳnh Thảo Trang Nữ 12/05/89 Tp.Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

42 70703024 Trần Ngọc Phương Hằng Nữ 26/11/89 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

43 70703052 Võ Trần Hồng Ngọc Nữ 30/06/88 Long An 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

44 70703055 Hàng Mẫn Nhi Nữ 20/03/89 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

45 70703074 Nguyễn Xuân Thanh Nam 15/03/89 Tp.Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

46 70703071 Nguyễn Thị Thanh Tài Nữ 26/05/89
Quảng Nam - Đà 

Nẵng
2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

47 70703076 Trần Thị Xuân Thảo Nữ 06/08/88 Bình Định 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy



48 70703066 Lầm Chúng Quây Nam 12/11/87 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

49 70703070 Trần Sinh Sinh Nữ 11/10/88 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

50 70703083 Lưu Ngọc Thủy Nữ 04/02/89 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

51 70702003 Lưu Hải Bảo Nữ 12/08/88 Tp.Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

52 70703011 Lâm Tử Cường Nam 29/04/89 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

53 70703016 Trần Hữu Duy Nam 07/11/87 Lâm Đồng 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

54 70703028 Xú Gia Hòn Nam 07/11/89 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

55 70703042 Trần Thị Mai Nữ 18/03/87 Đồng Nai 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

56 70702020 Lầu Mùi Mùi Nữ 27/01/89 Đồng Nai 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

57 70703049 Lư Lệ Nghi Nữ 01/04/89 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

58 70703056 Vương Mẫn Nhi Nữ 17/09/89 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

59 70763121 Nguyễn ái Hân Nữ 20/04/89 Đồng Nai 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

60 70763125 Trần Thị Thùy Liên Nữ 19/03/89 Kiên Giang 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

61 70763152
Nguyễn Thị 

Phương
Thảo Nữ 28/03/89 Tiền Giang 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

62 70763171 Nguyễn Đào Thanh Vy Nữ 13/12/89 Đồng Nai 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

63 70763138 Phạm Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 01/09/89 Bà Rịa - Vũng Tàu 2013 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

64 70763112 Phan Thị Mai Anh Nữ 15/03/89 Thuận Hải 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

65 70763172 Nguyễn Thị Ngọc Vy Nữ 01/04/89 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

66 70763166 Phan Thị ánh Tuyết Nữ 19/10/89 Sông Bé 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

67 70763150 Trần Xuân Thanh Tâm Nữ 16/11/89 Nghệ Tĩnh 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

68 70763108 Đoàn Hoàng Anh Nữ 30/03/89 Liên Xô 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

69 70763129
Nguyễn Thị 

Phương
Linh Nữ 10/10/89 An Giang 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

70 70763155 Lê Thị Hồng Thấm Nữ 01/09/89 Đồng Nai 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

71 70763154 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 12/02/89 Lâm Đồng 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

72 70763115 Vũ Ngọc Hồng Đình Nữ 16/01/88 Tp.Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

73 70763136 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 01/08/89 Bạc Liêu 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

74 70763170 Trần Đặng Tường Viêng Nữ 22/08/88 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy



75 70763144 Nguyễn Dư Ngọc Phụng Nữ 17/10/89 Tây Ninh 2014 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

76 70763114 Võ Thị Phương Dung Nữ 08/03/89 Long An 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

77 70763117 Lưu Thị Hoàn Gia Nữ 17/01/89 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

78 70763158 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 23/07/88 Thanh Hóa 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

79 70763160 Trần Thị Thùy Trang Nữ 09/07/89 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

80 70763164 Vương Quốc Tuấn Nam 23/09/89 Đồng Nai 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

81 70763145 Nguyễn Văn Phụng Nam 02/12/89 Bình Định 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

82 70763127 Đỗ Khánh Linh Nữ 21/07/89 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

83 70763165 Phạm Văn Tuyên Nam 12/11/88 Nam Định 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

84 70763163 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 26/03/88 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

85 70763111 Nguyễn Trâm Anh Nữ 09/10/88 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

86 70763113 Phạm Thị Hàn Chiên Nữ 08/04/88 Hậu Giang 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

87 70763132 Nguyễn Thanh Nga Nữ 18/12/86 Hà Nội 2013 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

88 70763120 Hồ Thị Mỹ Hạnh Nữ 13/04/88 Bến Tre 2011 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

89 70763139 Đinh Thị Minh Nguyệt Nữ 28/07/88 Đồng Nai 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

90 70763142 Trần Thị Hồng Phúc Nữ 30/08/89 Quảng Nam 2012 2007 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy


